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BỘ XÂY DỰNG 
------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------- 

Số: 957/Qð-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009 

 

QUYẾT ðỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ðỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ðẦU XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng 
công trình, Nghị ñịnh số 03/2008/Nð-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; 
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng. 

QUYẾT ðỊNH 

ðiều 1. Công bố ðịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết 
ñịnh này ñể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác ñịnh chi phí 
quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký. 

 

 

N�i nh�n: 
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các Tập ñoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Hội ñồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Cơ quan Trung ương các ñoàn thể; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; 
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD; 
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTXD, Viện VKXD, Hi.400. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trần Văn Sơn 

 

ðỊNH MỨC 

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
(Kèm theo Quyết ñịnh số: 957/Qð-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

1. Một số hướng dẫn chung áp dụng ñịnh mức chi phí 

1.1. ðịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình công bố tại Quyết ñịnh này 
bao gồm các chi phí cần thiết ñể hoàn thành các công việc quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng 
công trình. Căn cứ ñiều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ ñầu tư xem xét quyết ñịnh việc áp 
dụng ñịnh mức chi phí ñể xác ñịnh chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình. Trường 
hợp vận dụng ñịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo công bố tại Quyết ñịnh này không phù hợp 
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(không ñủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ ñầu tư xem xét quyết ñịnh ñiều chỉnh ñịnh mức hoặc lập dự 
toán ñể xác ñịnh chi phí. 

1.2. ðịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình ñược xác ñịnh trên cơ sở các 
quy ñịnh về dự án ñầu tư xây dựng công trình; phân loại, phân cấp công trình; các bước thiết kế; yêu 
cầu, nội dung của công việc quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng. Các quy ñịnh về dự án ñầu tư xây 
dựng công trình; phân loại, phân cấp công trình; các bước thiết kế; yêu cầu, nội dung của công việc 
quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện 
hành có liên quan. 

1.3. Trường hợp dự án, công trình có quy mô nằm trong khoảng quy mô theo công bố tại Quyết ñịnh này 
thì ñịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình xác ñịnh theo công thức sau: 

)( GbGtx
GbGa

NaNb
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−

−
−=   (1) 

Trong ñó: 

- Nt : ðịnh mức chi phí quản lý dự án, tư vấn ñầu tư xây dựng công trình theo quy mô giá trị xây dựng 
hoặc quy mô giá trị thiết bị hoặc quy mô giá trị xây dựng và quy mô giá trị thiết bị cần tính; ñơn vị tính: tỉ 
lệ %; 

- Gt : Quy mô giá trị xây dựng hoặc quy mô giá trị thiết bị hoặc quy mô giá trị xây dựng và quy mô giá trị 
thiết bị cần tính ðịnh mức chi phí quản lý dự án, tư vấn ñầu tư xây dựng công trình; ñơn vị tính: giá trị; 

- Ga : Quy mô giá trị xây dựng hoặc quy mô giá trị thiết bị hoặc quy mô giá trị xây dựng và quy mô giá trị 
thiết bị cận trên quy mô giá trị cần tính ñịnh mức; ñơn vị tính: giá trị; 

- Gb : Quy mô giá trị xây dựng hoặc quy mô giá trị thiết bị hoặc quy mô giá trị xây dựng và quy mô giá trị 
thiết bị cận dưới quy mô giá trị cần tính ñịnh mức; ñơn vị tính: giá trị; 

- Na : ðịnh mức chi phí quản lý dự án, tư vấn ñầu tư xây dựng công trình tương ứng với Ga; ñơn vị tính: 
tỉ lệ %; 

- Nb : ðịnh mức chi phí quản lý dự án, tư vấn ñầu tư xây dựng công trình tương ứng với Gb; ñơn vị tính: 
tỉ lệ %; 

1.4. Trường hợp dự án, công trình có quy mô lớn hơn quy mô theo công bố tại Quyết ñịnh này thì ñịnh 
mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình xác ñịnh theo phương pháp ngoại suy 
hoặc lập dự toán ñể xác ñịnh chi phí. 

1.5. Việc xác ñịnh và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành (hiện 
nay là các quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 131/2007/Qð-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam; Thông tư số 09/2007/TT-
BXD ngày 02/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác ñịnh và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài 
trong hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam và một số văn bản khác có liên quan). 

2. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí quản lý dự án 

2.1. Chi phí quản lý dự án xác ñịnh theo ðịnh mức chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết ñịnh này là 
nguồn kinh phí cần thiết cho chủ ñầu tư ñể tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án 
từ giai ñoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án ñến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, ñưa công trình 
vào khai thác sử dụng; cụ thể như sau: 

- Chi phí tổ chức việc lập báo cáo ñầu tư (Báo cáo NCTKT), lập dự án ñầu tư (Báo cáo NCKT), lập Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Chi phí tổ chức việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ ñầu 
tư; 

- Chi phí tổ chức việc thi tuyển thiết kế kiến trúc hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc; 

- Chi phí tổ chức việc thẩm ñịnh dự án ñầu tư; thẩm ñịnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 
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- Chi phí tổ chức thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; 

- Chi phí tổ chức việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt ñộng xây dựng; 

- Chi phí tổ chức việc quản lý chất lượng, khối lượng, tiến ñộ, chi phí xây dựng; 

- Chi phí tổ chức việc ñảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường của công trình; 

- Chi phí tổ chức việc lập ñịnh mức, ñơn giá xây dựng công trình; 

- Chi phí tổ chức việc kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm ñịnh chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ 
ñầu tư, nếu có; 

- Chi phí tổ chức việc kiểm tra chứng nhận ñủ ñiều kiện ñảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù 
hợp về chất lượng công trình xây dựng, nếu có; 

- Chi phí tổ chức việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp ñồng; thanh toán, quyết toán vốn ñầu tư 
xây dựng công trình; 

- Chi phí tổ chức việc nghiệm thu, bàn giao công trình; 

- Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo; 

- Chi phí tổ chức việc thực hiện các công việc quản lý khác. 

2.2. Chi phí quản lý dự án tính theo ñịnh mức công bố tại Quyết ñịnh này bao gồm chi phí tiền lương, 
các khoản phụ cấp tiền lương, các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, kinh phí công ñoàn, tiền thưởng, phúc lợi tập thể của cá nhân tham gia quản lý dự án, chi phí 
cho các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hội nghị, hội thảo, tập huấn, ñào 
tạo nghiệp vụ, công tác phí, thuê nhà làm việc, thuê phương tiện ñi lại, thiết bị làm việc, chi phí mua sắm 
tài sản phục vụ quản lý, chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản của ban quản lý, các 
khoản phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan. 

2.3. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức ñầu tư xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) (ñịnh mức 
công bố tại bảng số 1 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có 
thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức ñầu tư ñược duyệt. Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình 
xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) (cùng ñịnh mức tỷ lệ % sử dụng ñể tính chi phí quản lý dự 
án trong tổng mức tư nói trên) và nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của 
dự toán công trình ñược duyệt. 

2.4. Chi phí quản lý dự án của các dự án ñầu tư xây dựng tại hải ñảo, tại biên giới (như ñường tuần tra 
biên giới, cắm mốc biên giới...) ñược xác ñịnh theo ñịnh mức công bố tại Quyết ñịnh này và ñiều chỉnh 
với hệ số K = 1,35. Chi phí quản lý dự án của các dự án ñầu tư xây dựng tại vùng có ñiều kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt khó khăn theo quy ñịnh hiện hành ñược xác ñịnh theo ñịnh mức công bố tại Quyết ñịnh 
này và ñiều chỉnh với hệ số K = 1,25. 

2.5. Trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án ñược xác ñịnh riêng 
theo quy mô của từng dự án thành phần. Trường hợp dự án trải dài trên ñịa bàn nhiều tỉnh (công trình 
giao thông, công trình thuỷ lợi) thì chi phí quản lý dự án ñược xác ñịnh theo ñịnh mức công bố tại Quyết 
ñịnh này và ñiều chỉnh với hệ số K = 1,1. Trường hợp dự án gồm các công trình riêng biệt ñược xây 
dựng trên ñịa bàn các tỉnh khác nhau thì chi phí quản lý dự án ñược xác ñịnh theo quy mô chi phí xây 
dựng và chi phí thiết bị trong dự toán của từng công trình ñược duyệt. 

2.6. Trường hợp dự án vẫn còn ñược quản lý theo mô hình: Ban quản lý dự án trung ương và các Ban 
quản lý dự án ñịa phương thì chi phí quản lý dự án của dự án ñịa phương ñược xác ñịnh theo ñịnh mức 
chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết ñịnh này và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa 
có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức ñầu tư của từng dự án ñịa phương ñược duyệt. Riêng chi phí 
quản lý dự án của Ban quản lý dự án trung ương ñược xác ñịnh riêng bằng dự toán phù hợp với nhiệm 
vụ ñược giao. 

2.7. Chi phí cho bộ phận kiêm nhiệm của chủ ñầu tư ñể tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của ban 
quản lý dự án trực thuộc; hoạt ñộng của các dự án ñược ñầu tư theo hình thức hợp ñồng (như BOT, BT, 
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BTO, BOO) và việc thực hiện hợp ñồng của tư vấn quản lý dự án ñược xác ñịnh bằng dự toán. Chi phí 
này ñược trích từ nguồn kinh phí quản lý dự án. 

2.8. Trường hợp tổng thầu thực hiện một số công việc quản lý dự án thuộc trách nhiệm của chủ ñầu tư 
thì tổng thầu ñược hưởng một phần chi phí quản lý dự án tuỳ thuộc nhiệm vụ do chủ ñầu tư giao. Chi 
phí ñể tổng thầu thực hiện các công việc quản lý dự án này do chủ ñầu tư và tổng thầu thoả thuận xác 
ñịnh. Chi phí này ñược trích từ nguồn kinh phí quản lý dự án của chủ ñầu tư. 

2.9. Trường hợp chủ ñầu tư có ñủ ñiều kiện năng lực ñể kiêm nhiệm thực hiện một số công việc tư vấn 
trong quá trình quản lý dự án thì chí phí thực hiện các công việc tư vấn ñược tính bổ sung vào nguồn 
kinh phí quản lý dự án. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án và chi phí thực hiện các công việc tư 
vấn nói trên thực hiện theo quy ñịnh hiện hành. Trường hợp chủ ñầu tư tổ chức bộ phận chuyên trách 
ñể tự thực hiện một số công việc tư vấn trong quá trình quản lý dự án thì chi phí thực hiện các công việc 
tư vấn nói trên ñược xác ñịnh theo hướng dẫn tại Quyết ñịnh này. 

2.10. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác ñịnh theo hướng 
dẫn hướng dẫn tại ñiểm 3.1.5 mục 3 trong Quyết ñịnh này. 
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3. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí tư vấn 

3.1. Hướng dẫn áp dụng ñối với chi phí tư vấn: 

3.1.1. Các công việc tư vấn ñược công bố ñịnh mức chi phí tại Quyết ñịnh này bao gồm: 

- Lập dự án ñầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án ñầu tư; 

- Thiết kế xây dựng công trình; 

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; 

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt ñộng xây dựng; 

- Giám sát thi công xây dựng, lắp ñặt thiết bị. 

3.1.2. Chi phí tư vấn xác ñịnh theo ñịnh mức công bố tại Quyết ñịnh này bao gồm các chi phí: chi phí 
chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác và thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm chi phí 
mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và thuế giá trị gia tăng. 

3.1.3. ðịnh mức chi phí tư vấn công bố tại Quyết ñịnh này chưa bao gồm chi phí ñể lập hồ sơ bằng tiếng 
nước ngoài. Khi xác ñịnh chi phí tư vấn có yêu cầu lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài theo ñịnh mức công 
bố tại Quyết ñịnh này thì bổ sung chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng 
nước nước ngoài xác ñịnh bằng dự toán. 

3.1.4. Trường hợp áp dụng ñồng thời các hệ số ñiều chỉnh ñịnh mức chi phí tư vấn thì nhân các hệ số 
ñiều chỉnh với ñịnh mức chi phí. 

3.1.5. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác ñịnh bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công 
việc do chủ ñầu tư thuê và các chế ñộ chính sách theo quy ñịnh. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án ñược 
xác ñịnh trong phạm vi mức chi phí quản lý dự án theo công bố tại Quyết ñịnh này. 

3.1.6. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án thực hiện thêm các công việc tư vấn như: thẩm tra 
thiết kế, thẩm tra dự toán, lựa chọn nhà thầu trong hoạt ñộng xây dựng, giám sát thi công và các công 
việc tư vấn khác thì ñược tính bổ sung chi phí thực hiện các công việc nói trên theo ñịnh mức công bố 
tại Quyết ñịnh này. 

3.1.7. ðối với các công việc thuê tư vấn chưa có ñịnh mức công bố tại Quyết ñịnh này như: Lập báo cáo 
ñầu tư; Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc; Kiểm soát chi phí ñầu tư xây dựng; Lựa 
chọn tổng thầu trong hoạt ñộng xây dựng; Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Lựa chọn nhà thầu tư vấn; 
Giám sát khảo sát xây dựng; TƯ vấn quản lý dự án; Lập, thẩm tra ñịnh mức, ñơn giá xây dựng công 
trình; Thí nghiệm chuyên ngành; Kiểm tra chất lượng vật liệu theo yêu cầu của chủ ñầu tư; Kiểm ñịnh 
chất lượng xây dựng; Chứng nhận ñủ ñiều kiện ñảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp 
chất lượng công trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp trong xây dựng; Quy ñổi vốn ñầu tư xây dựng và 
các công việc tư vấn khác thì lập dự toán ñể xác ñịnh chi phí hoặc vận dụng mức chi phí của các dự án, 
công trình tương tự ñã thực hiện. Dự toán chi phí lập theo hướng dẫn trong Phụ lục kèm theo Quyết 
ñịnh này. 

3.1.8. Trường hợp sản phẩm tư vấn ñã hoàn thành nhưng không ñược sử dụng (không do lỗi của nhà 
thầu tư vấn) thì chủ ñầu tư phải thanh toán chi phí tư vấn ñã thực hiện theo thoả thuận trong hợp ñồng. 
Trường hợp nhà thầu tư vấn phải làm lại hoặc phải sửa ñổi, bổ sung công việc tư vấn ñã hoàn thành 
theo yêu cầu của chủ ñầu tư (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ ñầu tư thanh toán chi phí ñể 
thực hiện các công việc này trên cơ sở thoả thuận giữa chủ ñầu tư với nhà thầu tư vấn. 

3.2. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí lập dự án ñầu tư và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

3.2.1. Chi phí lập dự án ñầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác ñịnh theo ñịnh mức tỉ lệ phần trăm (%) 
(ñịnh mức công bố tại bảng số 2 và bảng số 3 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng và chi 
phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức ñầu tư của dự án, trong báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật ñược duyệt. 
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3.2.2. Chi phí lập dự án ñầu tư và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñiều chỉnh trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình 
hiện có: ñiều chỉnh ñịnh mức chi phí với hệ số K = 1,2. 

- Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế ñiển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: ñiều chỉnh 
ñịnh mức chi phí với hệ số K = 0,80. 

3.2.3. Trường hợp lập dự án ñầu tư mà chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñược duyệt, chủ 
ñầu tư phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án làm sơ sở ñể cơ quan có thẩm quyền 
về quy hoạch chấp thuận thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án xác ñịnh bằng 
65% mức chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/500 theo quy ñịnh hiện hành. Chi phí thẩm 
ñịnh thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nói trên xác ñịnh bằng ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) 
như ñịnh mức chi phí thẩm ñịnh ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/500 theo quy ñịnh hiện 
hành. 
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3.3. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí thiết kế 

3.3.1. Chi phí thiết kế xác ñịnh theo ñịnh mức công bố tại Quyết ñịnh này là mức chi phí cần thiết ñể 
hoàn thành toàn bộ công việc thiết kế của công trình theo quy ñịnh hiện hành. 

3.3.2. Chi phí thiết kế ñược xác ñịnh bằng ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) (ñịnh mức công bố tại Quyết 
ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của công trình ñược 
duyệt. Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế ñược xác ñịnh riêng theo từng 
loại công trình và tính theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình ñược duyệt. 

3.3.3. Chi phí thiết kế tính theo ñịnh mức chi phí công bố tại Quyết ñịnh này ñã bao gồm 10% chi phí 
giám sát tác giả. Chi phí thiết kế xác ñịnh như sau: 

Ctk = Cxd x Nt x (k + 0,1)  (2) 

Trong ñó: 

- Ctk: Chi phí thiết kế công trình; ñơn vị tính: giá trị; 

- Cxd: Chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình; ñơn vị tính: giá trị; 

- Nt: ðịnh mức chi phí thiết kế theo công bố; ñơn vị tính: tỷ lệ %; 

- k: Hệ số ñiều chỉnh giảm ñịnh mức chi phí thiết kế; 

- 0,1: Chi phí giám sát tác giả (10%). 

3.3.4. Chi phí thiết kế tính theo ñịnh mức công bố tại Quyết ñịnh này ñã bao gồm chi phí lập dự toán 
công trình. Chi phí lập dự toán công trình chiếm khoảng 12% của chi phí thiết kế. 

3.3.5. Chi phí thuê tư vấn lập lại dự toán hoặc lập bổ sung, ñiều chỉnh dự toán (không do lỗi của nhà 
thầu tư vấn) xác ñịnh bằng dự toán hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhưng mức tối ña không vượt quá 
50% chi phí lập dự toán nêu tại ñiểm  

3.3.4 nói trên. 

3.3.6. ðịnh mức chi phí thiết kế ñiều chỉnh tăng, giảm trong các trường hợp sau: 

3.3.6.1. ðiều chỉnh tăng ñịnh mức chi phí thiết kế: 

a) Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng: 

- Thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp : 

+ Trường hợp thiết kế không thay ñổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1. 

+ Trường hợp thiết kế có thay ñổi kết cấu chịu lực của công trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây 
chuyền công nghệ, bổ sung thiết bị: k = 1,2. 

+ Trường hợp thiết kế có thay ñổi kết cấu chịu lực và móng của công trình hoặc hạng mục công trình: k 
=1,3. 

- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có: k = 1,15. Các 
trường hợp thiết kế mở rộng khác: k = 1,0. 

b) Thiết kế xây dựng công trình xây dựng ở hải ñảo ñiều chỉnh với hệ số k = 1,15. 

3.3.6.2. ðiều chỉnh giảm ñịnh mức chi phí thiết kế: 

a) Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế ñiển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: 

- Công trình thứ nhất: ñiều chỉnh với hệ số k = 0,36 

- Công trình thứ hai trở ñi: ñiều chỉnh với hệ số k = 0,18. 

b) Thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: 

- Công trình thứ nhất không ñiều chỉnh. 
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- Công trình thứ hai: ñiều chỉnh với hệ số k = 0,36. 

- Công trình thứ ba trở ñi: ñiều chỉnh với hệ số k = 0,18. 

3.3.6.3. Khi ñã áp dụng hệ số ñiều chỉnh ñịnh mức thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hướng 
dẫn cụ thể cho từng công trình từ mục 3.3.10 ñến 

3.3.14 dưới ñây thì không áp dụng hệ số ñiều chỉnh ñịnh mức sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 
theo hướng dẫn nói trên. 

3.3.7. Khi yêu cầu thiết kế riêng san nền của dự án khu công nghiệp, khu du lịch, khu ñô thị mới, khu 
kinh tế cửa khẩu thì chi phí thiết kế san nền nói trên tính bằng 40% ñịnh mức chi phí thiết kế công trình 
cấp IV của loại công trình giao thông. 

3.3.8. ðịnh mức chi phí thiết kế xây dựng công trình chưa gồm chi phí ñể thực hiện các công việc sau: 

- Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế; 

- ðưa tim, mốc thiết kế công trình ra thực ñịa; 

- ðo ñạc, ñánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; 

- Thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình; 

- Thiết kế chế tạo thiết bị; 

- Làm mô hình công trình; 

- Mô tả ñịa chất trong quá trình xây dựng công trình thuỷ ñiện, thuỷ lợi. 

- ðánh giá tác ñộng môi trường; lập báo cáo ñánh giá khoáng sản trong khu vực ảnh hưởng của công 
trình; 

- Mua bản quyền trí tuệ thiết kế. 

3.3.9. Chi phí ñể thực hiện các công việc nêu tại mục 3.3.8 nói trên xác ñịnh theo các văn bản hướng 
dẫn tương ứng hoặc xác ñịnh bằng dự toán chi phí. 

3.3.10. ðịnh mức chi phí thiết kế công trình dân dụng 

Bảng số 4: ðịnh mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,58 0,53 0,47 0,42 - 

5.000 0,75 0,68 0,62 0,55 - 

2.000 0,97 0,89 0,80 0,72 - 

1.000 1,13 1,03 0,95 0,85 0,61 

500 1,40 1,27 1,16 1,04 0,75 

200 1,66 1,51 1,37 1,23 0,88 

100 1,82 1,64 1,51 1,34 1,04 

50 2,00 1,82 1,66 1,48 1,23 
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20 2,38 2,17 1,96 1,76 1,57 

10 2,74 2,48 2,25 2,03 1,80 

≤7 - - 2,36 2,12 1,88 

Bảng số 5: ðịnh mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 
2 bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,90 0,82 0,73 0,65 - 

5.000 1,16 1,05 0,96 0,86 - 

2.000 1,50 1,38 1,24 1,11 - 

1.000 1,75 1,59 1,45 1,31 0,95 

500 2,17 1,96 1,79 1,62 1,16 

200 2.57 2,34 2,10 1,90 1,37 

100 2,82 2,54 2,29 2,08 1,62 

50 3,10 2,82 2,54 2,29 1,91 

20 3,68 3,36 3,01 2,73 2,43 

10 4,24 3,84 3,48 3,15 2,78 

Ê7 - - 3,63 3,27 2,90 

Một số lưu ý khi áp dụng ñịnh mức chi phí thiết kế công trình dân dụng: 

1) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình dân dụng áp dụng chung theo ñịnh mức công bố tại bảng số 4 và 
bảng số 5 công bố tại Quyết ñịnh này. 

2) Chi phí thiết kế công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật cộng 
với chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong ñó chi phí thiết kế kỹ thuật xác ñịnh theo ñịnh mức tại bảng số 
4 và chi phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phí thiết kế kỹ thuật. 

3) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước xác ñịnh theo ñịnh 
mức tại bảng số 5. 

4) ðịnh mức chi phí của một số công trình dân dụng dưới ñây và ñược ñiều chỉnh với các hệ số: + K=1,2 
ñối với các công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước, gồm: khách sạn; trường ñại học quốc gia; công trình 
văn hoá cấp tỉnh, thành phố, quốc gia; công trình tượng ñài, ñài tưởng niệm; bệnh viện trung ương, 
quốc tế; nhà thi ñấu thể thao có mái che; trụ sở làm việc cấp nhà nước; trung tâm hội nghị quốc gia, 
quốc tế; tháp truyền hình. 

+ Công trình ga hàng không, ñài lưu không, ñài chỉ huy: cấp I: K = 1,1; cấp II: K = 1,2; cấp III: K = 1,34. 

3.3.11. ðịnh mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp 

Bảng số 6: ðịnh mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 3 
bước 
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ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,73 0,61 0,51 0,46 - 

5.000 0,95 0,79 0,66 0,59 - 

2.000 1,23 1,03 0,86 0,77 - 

1.000 1,45 1,21 1,01 0,90 0,67 

500 1,66 1,38 1,15 1,01 0,78 

200 1,82 1,51 1,26 1,10 0,92 

100 2,01 1,67 1,39 1,20 1,08 

50 2,21 1,83 1,53 1,32 1,17 

20 2,58 2,15 1,79 1,56 1,39 

10 2,79 2,33 1,94 1,69 1,50 

≤ 7 - - 1,99 1,73 1,54 

Bảng số 7: ðịnh mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết 
kế 2 bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 1,16 0,97 0,78 0,72 - 

5.000 1,52 1,26 1,02 0,94 - 

2.000 1,96 1,64 1,32 1,22 - 

1.000 2,32 1,93 1,55 1,44 1,06 

500 2,65 2,20 1,77 1,61 1,24 

200 2,91 2,41 1,94 1,75 1,46 

100 3,21 2,67 2,15 1,92 1,72 

50 3,53 2,92 2,35 2,11 1,87 

20 4,12 3,44 2,76 2,49 2,21 

10 4,67 3,73 2,99 2,69 2,39 

≤7 - - 3,07 2,76 2,45 

Một số lưu ý khi áp dụng ñịnh mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp: 
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1) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp áp dụng chung theo ñịnh mức tại bảng số 6 và số 7 
công bố tại Quyết ñịnh này. 

2) Chi phí thiết kế công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật 
cộng với chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong ñó chi phí thiết kế kỹ thuật xác ñịnh theo ñịnh mức tại 
bảng số 6 và chi phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 60% của chi phí thiết kế kỹ thuật. 

3) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 2 bước xác ñịnh theo ñịnh 
mức tại bảng số 7. 

4) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình thuộc dự án nguồn nhiệt ñiện chưa bao gồm chi phí thiết kế các 
công trình: ñập ngăn, trạm phân phối ñiện, ñường dây ñấu nối, hệ thống thông tin. ðịnh mức chi phí thiết 
kế công trình thuộc dự án nguồn thuỷ ñiện chưa bao gồm chi phí thiết kế các công trình: trạm biến áp, 
trạm phân phối ñiện, ñường dây nối từ trạm phân phối ñến nhà máy, ñập ngăn, hồ chứa, ñập tràn, hệ 
thống thông tin. Chi phí thiết kế các công trình nêu trên tính bổ sung ngoài ñịnh mức và áp dụng theo 
ñịnh mức chi phí thiết kế của công trình thủy lợi; trạm biến áp, ñường dây tải ñiện, thông tin. 

5) ðịnh mức chi phí thiết kế của một số công trình công nghiệp sau và ñược ñiều chỉnh với các hệ số: 

- Công trình khai thác than, quặng (bao gồm mỏ vật liệu): 

+ Công trình khai thác than, quặng lộ thiên: cấp II: K = 1,2; cấp III: K = 1,35; cấp IV: K = 1,5. 

+ Công trình khai thác than, quặng hầm lò, công trình tuyển than, quặng, làm giàu quặng: cấp I: K = 1,2; 
cấp II: K = 1,45; cấp III: K = 1,6; cấp IV: K = 1,8. 

+ ðịnh mức chi phí thiết kế quy ñịnh cho thiết kế công trình khai thác than, quặng theo lò bằng. Trường 
hợp thiết kế công trình khai thác than, quặng theo lò giếng (giếng nghiêng, giếng ñứng) ñược ñiều chỉnh 
với hệ số K = 1,3. 

+ ðịnh mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, cải tạo ñối với công trình khai thác than, quặng lộ thiên 
ñược ñiều chỉnh với hệ số K = 3; ñối với thiết kế công trình khai thác than, quặng hầm lò ñược ñiều 
chỉnh với hệ số K = 1,5; ñối với công trình sàng tuyển than, quặng ñược ñiều chỉnh với hệ số K =1,2. 

- Công trình nguồn nhiệt ñiện có công suất: 

> 2.000MW:   K = 0,83 

600MW ÷ 2.000MW:  K = 0,92 

50MW ÷< 600MW:  K = 1,20 

5MW ÷ <50MW:   K = 1,40 

- Công trình nguồn thuỷ ñiện có công suất: 

> 1000MW:  K = 1,0 

300MW ÷ 1.000MW: K = 1,20 

30MW ÷ <300MW: K = 1,44 

3MW ÷ <30MW:  K = 1,59 

< 3MW:   K = 2,1 

- Công trình trạm biến áp có cấp ñiện áp: 

500KV:   K = 2,40 của công trình cấp I 

220KV; 110KV:  K = 2,15 của công trình cấp II 

66KV :   K = 2,17 của công trình cấp III 

6KV ÷ 35 KV:  K= 2,57 của công trình cấp III 

- Công trình ñường dây tải ñiện trên không: 
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500KV:   K = 0,64 của công trình cấp I 

110KV ÷ 220KV: K = 0,85 của công trình cấp II 

6KV ÷ 35KV:  K = 1,13 của công trình cấp III 

0,4KV:   K= 0,8 của công trình cấp III 

- ðịnh mức chi phí ñường dây ≥ 2 mạch, ñường dây phân pha ñôi áp dụng theo ñịnh mức của ñường 
dây tải ñiện trên không cùng cấp ñiện áp và ñược ñiều chỉnh với hệ số sau: ñường dây ≥ 2 mạch: K = 
1,00; ñường dây phân pha, cấp ñiện áp 220KVá500KV: K = 1,10; ñường dây có nhiều cấp ñiện áp từ 
35KV trở lên: K = 1,20. 

- ðối với thiết kế cải tạo, sửa chữa, mở rộng trạm biến áp, ñịnh mức chi phí thiết kế tính như hướng dẫn 
ñối với công trình xây dựng mới và ñược ñiều chỉnh với các hệ số: trạm biến áp có cấp ñiện áp 6KV ÷ 
110KV: K = 1,50; trạm biến áp có cấp ñiện áp 220KV: K = 1,35; trạm biến áp có cấp ñiện áp 500KV: K = 
1,10. 

- ðịnh mức chi phí thiết kế các công trình trạm cắt, trạm tụ bù, trạm ño ñếm với cấp ñiện áp ≤ 35kV áp 
dụng như ñịnh mức chi phí thiết kế của trạm biến áp có cấp ñiện áp 35kV. 

- ðịnh mức chi phí thiết kế trạm bù có cấp ñiện áp 500kV tính như ñịnh mức chi phí thiết kế trạm biến áp 
500kV. 

- Trạm biến áp dạng kín - trạm GIS, cấp ñiện áp ñến 220KV: ñược ñiều chỉnh với hệ số K = 1,35 so với 
ñịnh mức tỷ lệ chi phí thiết kế của trạm biến áp thông thường. 

- Trạm biến áp dạng hợp bộ-trạm Compact, cấp ñiện áp ñến 220KV: ñược ñiều chỉnh với hệ số K =1,2 
so với ñịnh mức chi phí thiết kế của trạm biến áp thông thường. 

- Khi thiết kế khoảng vượt tuyến của ñường dây tải ñiện có yêu cầu phải có thiết kế riêng: ñược ñiều 
chỉnh với hệ số K = 1,2 của phần vượt tuyến. 

- Công trình nhà máy xi măng: công suất > 2 triệu tấn/năm K =1,20; công suất 1 ÷ 2 triệu tấn/năm K = 
1,43; công suất < 1 triệu tấn/năm K = 1,58. 

- Công trình hoá chất: 

+ Hoá chất cơ bản, hoá chất tiêu dùng: 

Sản lượng > 500.000 tấn/năm:  K = 1,20 

Sản lượng 100.000÷500.000 tấn/năm: K = 1,43 

Sản lượng <100.000 tấn/năm:  K = 1,6 

+ Công trình hoá dược, hoá mỹ phẩm: 

Sản lượng 50.000÷300.000 tấn/năm: K = 1,2 

Sản lượng <50.000 tấn/năm:  K = 1,34 

+ Hoá chất sản xuất phân bón URE, DAP: 

Sản lượng > 1.000.000 tấn/năm: K = 1,20 

Sản lượng 500.000÷1.000.000 tấn/năm: K = 1,30 

Sản lượng <500.000 tấn/năm:  K = 1,60 

- Trường hợp thiết kế dây chuyền công nghệ có hệ thống ñiều khiển tự ñộng hoá SCADA, DCS 
(Distributed Control System, System Control and Data Acquisition) của công trình hoá chất: ñược ñiều 
chỉnh với hệ số K = 1,15. 

- Công trình kho xăng dầu: 

Công trình cấp II: K = 1,20 
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Công trình cấp III: K = 1,30 

Công trình cấp IV: K = 1,50 

- Công trình kho chứa khí hoá lỏng: 

Công trình cấp I: K = 1,10 

Công trình cấp II: K = 1,40 

Công trình cấp III: K = 1,60 

6) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình cáp ngầm áp dụng theo hướng dẫn tại bảng CN1 dưới ñây: 

Bảng CN1: 

ðơn vị tính: Tỷ lệ% 

Chi phí XD và TB 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñiện áp 

≤ 5 15 25 50 100 200 500 

Cáp ngầm ñiện áp < 6KV 1,7 1,40 1,30 1,20 1,10 0,95 0,85 

Cấp ngầm ñiện áp 6 ÷ 110KV 1,90 1,60 1,45 1,30 1,20 1,05 0,95 

Cáp ngầm ñiện áp 220KV 1,50 1,30 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75 

7) Trường hợp công trình hoá chất, khai thác than, quặng, xi măng và các công trình công nghiệp khác 
(trừ các công trình công nghiệp ñã có hướng dẫn riêng) có chi phí thiết bị ≥ 50% chi phí xây dựng và 
thiết bị trong dự toán thì chi phí thiết kế trong trường hợp này tính bằng cặp trị số ñịnh mức tỷ lệ % theo 
chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (hướng dẫn trong các bảng số 6, bảng số 7 và bảng CN2). 

Bảng CN2: 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí thiết bị (tỷ ñồng) TT Công trình 

Ê5 15 25 50 100 200 500 1.000 3.000 

1 Công trình hoá chất 1,10 1,0 0,90 0,85 0,80 0,70 0,60 0,55 0,45 

2 Công trình khai thác than, 
qụăng (mỏ vật liệu): 

- Mỏ lộ thiên 

- Mỏ hầm lò 

 

 
0,95 

1,15 

 

 
0,85 

1,0 

 

 
0,80 

0,95 

 

 
0,75 

0,90 

 

 
0,70 

0,80 

 

 
0,60 

0,75 

 

 
0,55 

0,65 

 

 
050 

0,60 

 

 
040 

0,50 

3 Công trình SX xi măng - - - 1,15 1,10 1,05 1,01 0,96 0,80 

4 Công trình công nghiệp khác 
(bao gồm cả công trình 
ñường dây và trạm biến áp) 

0,73 0,65 0,56 0,51 0,48 0,42 0,37 0,34 0,30 

8) ðịnh mức chi phí các công trình tuyến ống cấp xăng dầu; công trình sửa chữa, bảo dưỡng máy bay; 
công trình thông tin, chiếu sáng cho sân bay áp dụng ñịnh mức tại bảng số 6 và số 7 của loại công trình 
công nghiệp. 
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9) Chi phí thiết kế các công trình công nghiệp lọc hoá dầu xác ñịnh bằng dự toán riêng. 

3.3.12. ðịnh mức chi phí thiết kế công trình giao thông 

Bảng số 8: ðịnh mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 
bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,44 0,8 0,26 0,21 - 

5.000 0,58 0,37 0,34 0,28 0,24 

2.000 0,76 0,48 0,44 0,24 0,31 

1.000 0,91 0,57 0,52 0,42 0,37 

500 1,06 0,67 0,61 0,50 0,43 

200 1,145 0,73 0,67 0,61 0,51 

100 1,26 0,81 0,73 0,67 0,60 

50 1,46 0,87 0,80 0,73 0,66 

20 1,67 1,05 0,94 0,85 0,76 

10 1,81 1,11 1,01 0,92 0,83 

≤ 7 - - 1,04 0,95 0,85 

Bảng số 9: ðịnh mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình giao thông có yêu cầu thiết 
kế 2 bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,73 0,61 0,40 0,32 - 

5.000 0,95 0,79 0,52 0,42 0,37 

2.000 1,23 1,03 0,67 0,55 0,48 

1.000 1,45 1,21 0,79 0,65 0,57 

500 1,66 1,38 0,93 0,77 0,66 

200 1,82 1,51 1,03 0,92 0,78 

100 2,01 1,67 1,12 1,03 0,92 

50 2,21 1,83 1,23 1,13 1,01 
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20 2,58 2,15 1,45 1,31 1,18 

10 2,80 2,72 1,56 1,42 1,28 

≤ 7 - - 1,61 1,46 1,31 

Một số lưu ý khi áp dụng ñịnh mức chi phí thiết kế công trình giao thông: 

1) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình giao thông áp dụng chung theo ñịnh mức tại bảng số 8 và số 9 
công bố tại Quyết ñịnh này. 

2) Chi phí thiết kế công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật 
cộng với chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong ñó chi phí thiết kế kỹ thuật xác ñịnh theo ñịnh mức tại 
bảng số 8 và chi phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phí thiết kế kỹ thuật. 

3) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 2 bước xác ñịnh theo ñịnh 
mức tại bảng số 9. 

3) ðịnh mức chi phí thiết kế của một số công trình giao thông sau ñiều chỉnh với các hệ số: 

+ Công trình hầm ñường ô tô, hầm ñường sắt, hầm cho người ñi bộ, các nút giao thông khác mức: cấp 
I: K = 1,50; cấp II: K = 1,65; cấp III: K = 1,86; cấp IV: K = 1,95. 

+ Công trình cải tạo, sửa chữa ñường sắt, cầu ñường sắt: K = 1,5. Khi chi phí xây dựng cải tạo, sửa 
chữa Ê 1000 triệu ñồng ñối với công trình cầu ñường sắt và công trình ñường giao của ñường sắt: K = 
3,3. 

+ Công trình ñường băng hạ cất cánh, ñường lăn, sân ñỗ máy bay: cấp I: K = 1,56; cấp II: K = 1,72; cấp 
III: K = 1,82; cấp IV: K = 1,95. 

3.3.13. ðịnh mức chi phí thiết kế công trình thủy lợi 

Bảng số 10: ðịnh mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình thuỷ lợi có yêu cầu thiết kế 3 bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,57 0,51 0,45 0,40 - 

5.000 0,74 0,67 0,58 0,51 0,38 

2.000 0,96 0,87 0,76 0,67 0,49 

1.000 1,13 1,02 0,91 0,78 0,58 

500 1,34 1,21 1,06 0,92 0,67 

200 1,57 1,43 1,31 1,08 0,80 

100 1,72 1,55 1,42 1,27 0,93 

50 1,91 1,73 1,57 1,40 1,10 

20 2,25 2,05 1,86 1,67 1,49 

10 2,59 2,35 2,13 1,93 1,70 

≤ 7 - - 2,22 2,01 1,77 
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Bảng số 11: ðịnh mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình thuỷ lợi có yêu cầu thiết kế 2 
bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,88 0,79 0,51 0,46 - 

5.000 1,14 1,03 0,90 0,79 0,58 

2.000 1,48 1,34 1,17 1,03 0,75 

1.000 1,75 1,58 1,38 1,21 0,89 

500 2,07 1,87 1,62 1,42 1,04 

200 2,43 2,21 2,01 1,67 1,23 

100 2,66 2,40 2,19 1,96 1,44 

50 2,96 2,68 2,41 2,16 1,70 

20 3,48 3,17 2,87 2,58 2,31 

10 4,01 3,64 3,29 2,98 2,63 

≤ 7 - - 3,42 3,11 2,74 

Một số lưu ý khi áp dụng ñịnh mức chi phí thiết kế công trình thuỷ lợi: 

1) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình thuỷ lợi áp dụng chung theo ñịnh mức tại bảng số 10 và số 11 
công bố tại Quyết ñịnh này. 

2) Chi phí thiết kế công trình thuỷ lợi có yêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật cộng 
với chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong ñó chi phí thiết kế kỹ thuật xác ñịnh theo ñịnh mức tại bảng số 
10 và chi phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phí thiết kế kỹ thuật. 

3) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi có yêu cầu thiết kế 2 bước xác ñịnh theo ñịnh mức 
tại bảng số 11. 

4) ðịnh mức chi phí thiết kế của một số công trình thuỷ lợi sau ñiều chỉnh với các hệ số: 

- Thiết kế cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình thuỷ lợi: K = 1,5 

- Công trình ñập ñất, ñá, bê tông, tràn xả lũ, cống dưới ñê ñập, trạm bơm, cống ñồng bằng, tường chắn 
thuộc công trình ñầu mối thuỷ lợi: cấp ñặc biệt: K = 1,0; cấp I: K = 1,1; cấp II: K = 1,2; cấp III: K = 1,35; 
cấp IV: K = 1,7. 

- Thiết kế khoan phụt xử lý nền và thân công trình thủy lợi thuộc loại nào ñược tính như trị số ñịnh mức 
quy ñịnh cho công trình thủy lợi loại ñó, nhưng tính theo chi phí xây dựng của phần khoan phụt. 

- Công trình phụ trợ (theo ñịnh mức của công trình chính) và ñiều chỉnh với hệ số: 

+ Kênh dẫn dòng, ñê quai ngăn nước: K = 0,8. 

+ Hầm, tuy nen dẫn dòng: K =1,1. 

3.3.14. ðịnh mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 
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Bảng số 12: ðịnh mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 
3 bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,42 0,31 0,29 0,27 - 

5.000 0,55 0,47 0,44 0,42 0,32 

2.000 0,72 0,61 0,57 0,55 0,42 

1.000 0,84 0,72 0,67 0,64 0,50 

500 0,99 0,85 0,78 0,76 0,58 

200 1,18 1,07 0,98 0,84 0,60 

100 1,29 1,17 1,06 0,96 0,80 

50 1,42 1,31 1,18 1,05 0,88 

20 1,69 1,54 1,41 1,26 1,11 

10 1,95 1,77 1,61 1,44 1,28 

≤ 7 - - 1,68 1,50 1,34 

Bảng số 13: ðịnh mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu 
thiết kế 2 bước 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có 
thuế GTGT) trong dự toán 
công trình ñược duyệt 

(tỷ ñồng) 

Cấp ñặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

8.000 0,65 0,56 0,51 0,41 - 

5.000 0,85 0,72 0,67 0,64 0,49 

2.000 1,11 0,94 0,87 0,84 0,64 

1.000 1,30 1,11 1,02 0,99 0,76 

500 1,53 1,31 1,21 1,17 0,89 

200 1,82 1,65 1,51 1,29 0,92 

100 1,99 1,81 1,64 1,48 1,23 

50 2,20 2,03 1,81 1,62 1,35 

20 2,61 2,38 2,15 1,94 1,72 

10 3,02 2,74 2,48 2,23 1,98 
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≤ 7 - - 2,58 2,32 2,07 

Một số lưu ý khi áp dụng ñịnh mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật: 

1) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật áp dụng chung theo ñịnh mức tại bảng số 12 và 
số 13 công bố tại Quyết ñịnh này. 

2) Chi phí thiết kế công trình thuỷ lợi có yêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật cộng 
với chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong ñó chi phí thiết kế kỹ thuật xác ñịnh theo ñịnh mức tại bảng số 
12 và chi phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phí thiết kế kỹ thuật. 

3) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 2 bước xác ñịnh theo 
ñịnh mức tại bảng số 13. 

4) ðịnh mức chi phí thiết kế của một số công trình công trình cấp thoát nước ñiều chỉnh với các hệ số: 

- Công trình cấp nước (không bao gồm tuyến ống): cấp II: K = 1,20; cấp III: K = 1,40; cấp IV: K = 1,55. 

- Công trình thoát nước và xử lý chất thải, nước thải (không bao gồm tuyến ống: cấp I: K = 1,15; cấp II: 
K = 1,25; cấp III: K = 1,35; cấp IV: K= 1,60. 

- Công trình tuyến ống cấp nước, thoát nước: cấp III: K = 1,20; cấp IV: K= 1,30. 

- Thiết kế tuyến ống cấp nước vượt sông: K = 1,20 của phần vượt sông. 

5) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình bưu chính viễn thông theo hướng dẫn tại bảng HTKT1 dưới ñây: 

Bảng HTKT1: 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công 
trình (tỷ ñồng) 

Công trình 

≤ 5 10 15 25 50 100 200 500 

Công trình cáp chôn trực tiếp 1,83 1,4 1,3 1,1 0,95 0,8 0,7 0,6 

Công trình tuyến cáp chôn qua 
sông 

1,9 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 

Công trình cống bể cáp và kéo 
cáp, công trình tuyến cáp treo 

2,1 1,6 1,5 1,35 1,15 1,05 0,95 0,8 

- ðịnh mức chi phí thiết kế công trình bưu chính viễn thông ở bảng HTKT1 hướng dẫn cho công trình 
cấp II, ñối với công trình ở cấp khác áp dụng như sau: cấp ñặc biệt: xác ñịnh bằng dự toán; cấp I: K = 
1,10; cấp III: K = 0,95; cấp IV: K = 0,90. 

- ðịnh mức chi phí thiết kế công trình tín hiệu và lắp ñặt máy thông tin ñường sắt, ñiện lực áp dụng ñịnh 
mức tại bảng HTKT1. ðối với trường hợp chi phí xây dựng và thiết bị ≤ 1 tỷ ñồng thì ñịnh mức chi phí 
thiết kế ñiều chỉnh với hệ số k = 1,3. 

6) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình máy thông tin theo hướng dẫn tại bảng HTKT2 dưới ñây: 

Bảng HTKT2: 

ðơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công 
trình (tỷ ñồng) 

Công trình 

≤ 5 10 15 25 50 100 200 500 
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Các loại tổng ñài host, vệ 
tinh, ñộc lập 

1,00 0,75 0,60 0,50 0,45 0,35 0,25 0,15 

Các loại tổng ñài MSC, 
BSC, truy nhập thuê bao, 
nhắn tin 

0,90 0,70 0,55 0,45 0,40 0,30 0,20 0,10 

Hệ thống thiết bị truyền 
dẫn quang 

1,35 0,80 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

Hệ thống truyền dẫn vi 
ba 

1,70 1,40 1,30 0,80 0,60 0,45 0,30 0,15 

Mạng viễn thông nông 
thôn 

2,80 1,75 1,40 0,90 0,65 0,50 0,35 0,20 

Mạng Internet, voip, thiết 
bị mạng NGN 

1,00 0,75 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

Hệ thống tiếp ñất chống 
sét (cả thiết bị) 

2,15 1,05 0,85 0,65 0,55 0,35 0,25 0,2 

Trạm thông tin vệ tinh 
Vsat 

1,80 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,35 0,20 

Thiết bị trạm BTS, CS, 
ñiện thoại thẻ 

1,25 0,7 0,50 0,35 0,30 0,25 0,20 0,10 

7) ðịnh mức chi phí thiết kế công trình máy thông tin ở bảng HTKT2 hướng dẫn cho công trình cấp I, ñối 
với công trình khác cấp I áp dụng như sau: cấp II: K = 0,95; cấp III, IV: K = 0,90. 

8) ðịnh mức chi phí thiết kế các công trình máy thông tin bưu ñiện hướng dẫn tại bảng HTKT2 trên ñây 
ñiều chỉnh trong các trường hợp sau: 

- Công trình sử dụng thiết bị ñồng bộ, không phải thiết kế dây chuyền công nghệ ñiều chỉnh với kệ số k = 
0,6. 

- Công trình thiết kế mở rộng không phân biệt mở rộng phải thêm giá hay card (trừ lắp ñặt trạm mới), 
ñiều chỉnh hệ số k = 0,4. 

- Công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án, áp dụng hướng dẫn tại ñiểm 3.3.5.2 
của văn bản này. Riêng công trình (hoặc trạm) lặp lại từ thứ 11 trở ñi, ñiều chỉnh với hệ số k = 0,1. 

3.4. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án ñầu tư 

3.4.1. Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án ñầu tư tính theo ñịnh mức tỷ lệ phần trăm 
(%) (ñịnh mức công bố tại bảng số 14 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí 
thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức ñầu tư ñược duyệt. 

3.4.2. Trường hợp yêu cầu chỉ thẩm tra tổng mức ñầu tư thì ñịnh mức chi phí thẩm tra tổng mức ñầu tư 
xác ñịnh bằng 40% ñịnh mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án tương ứng (ñịnh 
mức công bố tại bảng số 14 trong Quyết ñịnh này). 
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3.5. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật ñối với công trình có yêu cầu thiết kế 
3 bước; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công ñối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước 

3.5.1. Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật ñối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước; thẩm tra thiết kế 
bản vẽ thi công ñối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ 
phần trăm (%) (ñịnh mức công bố tại bảng số 15 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng 
(chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình ñược duyệt. Trường hợp công việc thiết kế ñược 
thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) (ñịnh mức 
công bố tại bảng số 15 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng 
trong dự toán gói thầu ñược duyệt và ñiều chỉnh với hệ số K = 0,9. 

3.5.2. Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công ñối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước xác ñịnh 
bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ (nếu có) xác ñịnh bằng 
lập dự toán. 
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3.6. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí thẩm tra dự toán 

3.6.1. Chi phí thẩm tra dự toán xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) (ñịnh mức công bố tại bảng 
số 16 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán 
công trình hoặc dự toán gói thầu ñược duyệt. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% của giá 
trị dự toán công trình hoặc giá trị dự toán gói thầu thì chi phí thẩm tra dự toán ñược ñiều chỉnh với hệ số 
K = 1,3. 

3.6.2. Chi phí thẩm tra dự toán ñiều chỉnh, bổ sung, sửa ñổi hoặc thẩm tra lại dự toán (không do lỗi của 
nhà thầu tư vấn thẩm tra dự toán) ñược xác ñịnh bằng lập dự toán. 
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3.7. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, ñánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 
và mua sắm thiết bị 

3.7.1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, ñánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng tính theo ñịnh mức tỷ lệ 
phần trăm (%) (ñịnh mức công bố tại bảng số 17 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng 
(chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu ñược duyệt. 

3.7.2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, ñánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị tính theo ñịnh mức tỷ lệ phần 
trăm (%) (ñịnh mức công bố tại bảng số 18 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí vật tư, thiết bị 
(chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu ñược duyệt. 
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3.8. Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức chi phí giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp ñặt thiết bị 

3.8.1. Chi phí giám sát thi công xây dựng xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) (ñịnh mức công bố 
tại bảng số 19 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong 
dự toán gói thầu xây dựng ñược duyệt. 

3.8.2. Chi phí giám sát lắp ñặt thiết bị xác ñịnh theo ñịnh mức tỷ lệ phần trăm (%) (ñịnh mức công bố tại 
bảng số 20 trong Quyết ñịnh này) và nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán 
gói thầu thiết bị ñược duyệt. 

3.8.3. Chi phí giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp ñặt thiết bị các công trình xây dựng tại hải ñảo, 
biên giới và vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn theo quy ñịnh hiện hành ñược ñiều 
chỉnh với hệ số K = 1,2. 

3.8.4. Chi phí giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp ñặt thiết bị tính theo ñịnh mức công bố tại 
Quyết ñịnh này chưa bao gồm chi phí ñể xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư 
vấn giám sát. Chi phí xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát ñược 
xác ñịnh theo quy ñịnh hiện hành. 



C
O
ÂN
G
 T
Y
 C
O
Å P
H
A
ÀN
 T
Ö
 V
A
ÁN
 T
H
IE
ÁT
 K
EÁ
 X
A
ÂY
 D
Ö
ÏN
G
 &
 K
IE
ÅM
 Ñ
ÒN
H
 B
A
ÙC
H
 K
H
O
A
 V
IE
ÄT
 

(B
A
C
H
 K
H
O
A
 V
IE
T
 C
O
N
S
U
L
T
IN

G
 D
E
S
IG

N
 C
O
N
S
T
R
U
C
T
IO

N
 &

V
E
R
IF
Y
 C
O
R
P
O
R
A
T
IO

N
) 

T
E
L
: 
(0
8
)-
2
 9
6
9
 1
3
9
 /
 8
 4
4
3
 3
9
9
  
F
A
X
: 
(0
8
)-
9
 9
7
1
 8
4
6
 

W
eb
si
te
: 
w
w
w
.p
o
ly
co
n
s.
v
n
  
  
  
  
  
  
 E
m
ai
: 
b
k
v
@
p
o
ly
co
n
s.
v
n
  

 Q QQQ
u
y
u
y
u
y
u
y�
t
�t�
t
�t
 �  � � �
�n
h

�n
h
�n
h

�n
h
    9
5
7
/

9
5
7
/

9
5
7
/

9
5
7
/B
X
D

B
X
D

B
X
D

B
X
D
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 T
ra
n
g
 

Tr
a
n
g
 

Tr
a
n
g
 

Tr
a
n
g
 3
2
3
2
3
2
3
2
/ ///3
4
3
4
3
4
3
4
    

 B
ản
g
 s
ố
 1
9:
 ð
ịn
h
 m
ứ
c 
ch
i p
h
í g
iá
m
 s
át
 t
h
i c
ô
n
g
 x
â
y 
d
ự
n
g
 

ð
ơ
n
 v
ị t
ín
h
: 
T
ỷ 
lệ
 %

 

C
h
i p
h
í 
xâ
y 
d
ự
n
g
 (
ch
ư
a
 c
ó
 t
h
u
ế
 G
T
G
T
) 
tr
o
n
g
 d
ự
 t
o
á
n
 g
ó
i t
h
ầ
u
 ñ
ư
ợ
c 
d
u
yệ
t 
(t
ỷ 
ñ
ồ
n
g
) 

T
T
 

L
o
ạ
i c
ô
n
g
 t
rì
n
h
 

≤
 1
0
 

2
0
 

5
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

5
0
0
 

1
.0
0
0
 

2
.0
0
0
 

5
.0
0
0
 

8
.0
0
0
 

1
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 d
â
n
 d
ụ
n
g
 

2
,6
2
8
 

2
,2
8
2
 

1
,9
4
8
 

1
,5
1
2
 

1
,2
6
7
 

0
,9
7
4
 

0
,6
5
3
 

0
,5
8
9
 

0
,5
2
9
 

0
,4
6
0
 

2
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 c
ô
n
g
 n
g
h
iệ
p
 

2
,8
0
6
 

2
,5
1
0
 

2
,0
4
7
 

1
,7
0
0
 

1
,3
1
4
 

1
,0
6
6
 

0
,6
7
4
 

0
,6
0
7
 

0
,5
4
6
 

0
,4
7
4
 

3
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 g
ia
o
 t
h
ô
n
g
 

2
,5
6
2
 

2
,1
6
0
 

1
,8
8
5
 

1
,4
0
5
 

1
,0
4
3
 

0
,8
2
2
 

0
,5
9
9
 

0
,5
3
9
 

0
,4
8
5
 

0
,4
2
2
 

4
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 t
h
u
ỷ 
lợ
i 

2
,0
7
9
 

1
,8
3
4
 

1
,6
6
0
 

1
,2
6
6
 

0
,9
7
4
 

0
,7
7
9
 

0
,5
1
8
 

0
,4
6
6
 

0
,4
1
9
 

0
,3
6
4
 

5
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 h
ạ
 t
ầ
n
g
 k
ỹ 
th
u
ậ
t 

2
,0
5
3
 

1
,8
0
5
 

1
,5
8
8
 

1
,1
9
8
 

0
,9
3
6
 

0
,7
4
8
 

0
,4
7
8
 

0
,4
3
1
 

0
,3
8
8
 

0
,3
3
7
 

B
ản
g
 s
ố
 2
0:
 ð
ịn
h
 m
ứ
c 
ch
i p
h
í g
iá
m
 s
át
 lắ
p
 ñ
ặt
 t
h
iế
t 
b
ị 

ð
ơ
n
 v
ị t
ín
h
: 
T
ỷ 
lệ
 %

 

C
h
i p
h
í 
th
iế
t 
b
ị (
ch
ư
a
 c
ó
 t
h
u
ế
 G
T
G
T
) 
tr
o
n
g
 d
ự
 t
o
á
n
 g
ó
i t
h
ầ
u
 ñ
ư
ợ
c 
d
u
yệ
t 
(t
ỷ 
ñ
ồ
n
g
) 

T
T
 

L
o
ạ
i c
ô
n
g
 t
rì
n
h
 

≤
 1
0
 

2
0
 

5
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

5
0
0
 

1
.0
0
0
 

2
.0
0
0
 

5
.0
0
0
 

8
.0
0
0
 

1
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 d
â
n
 d
ụ
n
g
 

0
,6
7
5
 

0
,5
7
2
 

0
,4
7
7
 

0
,3
1
5
 

0
,2
5
0
 

0
,2
1
4
 

0
,1
4
4
 

0
,1
3
0
 

0
,1
1
7
 

0
,1
0
2
 

2
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 c
ô
n
g
 n
g
h
iệ
p
 

0
,9
1
8
 

0
,8
0
4
 

0
,7
6
7
 

0
,6
4
9
 

0
,4
0
2
 

0
,3
4
6
 

0
,2
9
2
 

0
,2
6
2
 

0
,2
3
5
 

0
,2
0
4
 

3
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 g
ia
o
 t
h
ô
n
g
 

0
,5
4
2
 

0
,4
6
4
 

0
,3
8
9
 

0
,2
5
6
 

0
,2
1
4
 

0
,1
7
8
 

0
,1
2
0
 

0
,1
0
8
 

0
,0
9
7
 

0
,0
8
4
 

4
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 t
h
u
ỷ 
lợ
i 

0
,5
7
4
 

0
,4
6
8
 

0
,4
1
6
 

0
,2
7
5
 

0
,2
2
6
 

0
,1
9
0
 

0
,1
3
0
 

0
,1
1
7
 

0
,1
0
5
 

0
,0
9
1
 

5
 

C
ô
n
g
 t
rì
n
h
 h
ạ
 t
ầ
n
g
 k
ỹ 
th
u
ậ
t 

0
,6
4
3
 

0
,5
5
2
 

0
,4
6
0
 

0
,3
0
7
 

0
,2
4
6
 

0
,2
1
4
 

0
,1
4
2
 

0
,1
2
7
 

0
,1
1
4
 

0
,0
9
9
 



COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG & KIEÅM ÑÒNH BAÙCH KHOA VIEÄT 
(BACH KHOA VIET CONSULTING DESIGN CONSTRUCTION &VERIFY CORPORATION) 

TEL: (08)-2 969 139 / 8 443 399  FAX: (08)-9 971 846 

Website: www.polycons.vn             Emai: bkv@polycons.vn  

 

QQQQuyuyuyuy�t�t�t�t � � � ��nh�nh�nh�nh    957/957/957/957/BXDBXDBXDBXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Trang Trang Trang Trang 33333333////34343434    
 

PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN 
(Kèm theo Quyết ñịnh số: 957/Qð-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

1. Công thức xác ñịnh dự toán chi phí tư vấn: 

Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp  (3) 

Trong ñó: 

+ Ctv: Chi phí của công việc tư vấn cần lập dự toán. 

+ Ccg: Chi phí chuyên gia. 

+ Cql: Chi phí quản lý. 

+ Ck: Chi phí khác. 

+ TN: Thu nhập chịu thuế tính trước. 

+ VAT: Thuế giá trị gia tăng. 

+ Cdp: Chi phí dự phòng. 

2. Cách xác ñịnh các thành phần chi phí tư vấn: 

a) Chi phí chuyên gia (Ccg): Xác ñịnh theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền 
lương của chuyên gia. 

- Số lượng chuyên gia (gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên...) ñược xác ñịnh theo yêu 
cầu cụ thể của từng loại công việc tư vấn, yêu cầu về tiến ñộ thực hiện công việc tư vấn, trình ñộ chuyên 
môn của từng loại chuyên gia tư vấn... Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của 
từng chuyên gia phải ñược thể hiện trong ñề cương phương án thực hiện công việc tư vấn cần tính toán. 
ðề cương phương án thực hiện công việc tư vấn phải phù hợp với nội dung, phạm vi của công việc tư 
vấn cần lập dự toán. ðề cương phương án thực hiện công việc tư vấn có thể do chủ ñầu tư lập hoặc do 
chủ ñầu tư thuê ñơn vị tư vấn lập. 

- Tiền lương chuyên gia bao gồm lương cơ bản, chi phí xã hội, phụ cấp tiền lương khác (nếu có) và ñược 
xác ñịnh như sau: 

+ Trường hợp chưa xác ñịnh ñược tổ chức tư vấn: Căn cứ mức tiền lương bình quân của chuyên gia trên 
thị trường hoặc theo mức tiền lương do Nhà nước công bố. 

+ Trường hợp ñã xác ñịnh ñược tổ chức tư vấn cụ thể: Căn cứ mức tiền lương thực tế của chuyên gia 
trong báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán hoặc ñược xác nhận của cơ quan thuế, cơ quan tài chính cấp 
trên hoặc các hợp ñồng tương tự ñã thực hiện trong năm gần nhất của tổ chức tư vấn ñó và mức trượt 
giá hàng năm ñể tính toán. 

b) Chi phí quản lý (Cql): Chi phí quản lý là khoản chi phí liên quan ñến tiền lương của bộ phận quản lý, 
chi phí duy trì hoạt ñộng của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc và chi phí bảo hiểm trách nhiệm 
nghề nghiệp của chuyên gia tư vấn... Chi phí quản lý xác ñịnh bằng khoảng từ 45% ñến 55% của chi phí 
chuyên gia. 

c) Chi phí khác (Ck): gồm; Chi phí khấu hao thiết bị, chi phí ñi lại của chuyên gia, chi phí văn phòng phẩm 
(giấy, mực, bút…), chí phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). 

+ Chi phí khấu hao thiết bị: Căn cứ vào nhu cầu, số lượng thiết bị, thời gian sử dụng thiết bị cần thiết ñể 
thực hiện công việc tư vấn và giá thiết bị phổ biến trên thị trường. 

+ Chí phí hội nghị, hội thảo: Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công việc tư vấn ñể tổ chức hội nghị, hội 
thảo theo quy ñịnh hiện hành. 

+ Các khoản chi phí khác xác ñịnh theo yêu cầu thực tế của từng loại công việc tư vấn. 
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d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): ðược xác ñịnh bằng 6% của (Chi phí chuyên gia + Chi phí quản lý 
+ Chi phí khác). 

e) Thuế giá trị gia tăng (VAT): ðược xác ñịnh phù hợp với từng loại công việc tư vấn theo quy ñịnh. 

f) Chi phí dự phòng (Cdp): Là khoản chi phí cho những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc tư 
vấn. Chi phí dự phòng xác ñịnh tối ña không quá 10% so với toàn bộ các khoản mục chi phí nói trên. 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN 

TT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị 

(ñồng) 

Ghi chú 

1 Chi phí chuyên gia   Ccg 

2 Chi phí quản lý (45%-55%)*Ccg  Cql 

3 Chi phí khác   Ck 

4 Thu nhập chịu thuế tính trước 6%*(Ccg+Cql+Ck)  TN 

5 Thuế giá trị gia tăng %*(Ccg+Cql+Ck+TN)  VAT 

6 Chi phí dự phòng 10%*(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)  Cdp 

 Tổng cộng Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp  Ctv 

 


